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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 TỈNH KON TUM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:         /2022/NQ-HĐND
	Kon Tum, ngày      tháng      năm 


NGHỊ QUYẾT
Quy định về mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh Đội trưởng,  Đội phó Đội dân phòng; định mức trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; 


Căn cứ Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Công an quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành;

Căn cứ Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; 


Xét Tờ trình số……/TTr-UBND ngày …… tháng …… năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Báo cáo thẩm tra số ……/BC-HĐND ngày …… tháng …… năm 2022 của Ban kinh tế - ngân sách; Báo cáo số     /BC-UBND ngày    tháng    năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Hội đồng nhân dân; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.


2. Đối tượng áp dụng: 

a) Ủy ban nhân dân các cấp;



b) Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh;


b) Các Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh;


d) Các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến việc hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.


Điều 2. Mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng:

1. Đội trưởng Đội dân phòng được hưởng mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng bằng 20% lương tối thiểu vùng.

2. Đội phó Đội dân phòng được hưởng mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng bằng 15% lương tối thiểu vùng.

Điều 3. Định mức trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng



1. Định mức trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho 01 (một) Đội dân phòng: Thực hiện theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành.


2. Ưu tiên trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo định mức trong giai đoạn từ năm 2023-2025 cho 161 Đội dân phòng. 
(Chi tiết có Phụ lục kèm theo)

Điều 4. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí chi trả mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng do ngân sách tỉnh đảm bảo và thực hiện bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện theo quy định.


2. Kinh phí đảm bảo trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các Đội dân phòng do ngân sách cấp huyện đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành.

3. Kinh phí phục vụ bảo trì, sửa chữa, thay thế trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sau khi trang bị lần đầu giao Ủy ban nhân dân cấp xã chi từ nguồn sách của xã hoặc thực hiện theo hình thức xã hội hóa. 
Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.


2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.


Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XII, Kỳ họp  thứ 3 thông qua ngày….. tháng….. năm      và có hiệu lực từ ngày…. tháng       ……năm….. ./.
	Nơi nhận: 


- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Hội đồng dân tộc và Ủy ban của Quốc hội;

- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản QPPL);
- Bộ Công an;

- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh;

- Các Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Văn phòng: Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND-UBND các huyện, thành phố;

- Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh,  Cổng Thông tin điện tử tỉnh (đ/tin);
- Công báo tỉnh; 
- Lưu: VT, TH.
	CHỦ TỊCH



PHỤ LỤC
  Danh sách 161 Đội dân phòng được ưu tiên trang bị phương tiện phòng cháy,
 chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo định mức trong giai đoạn từ năm 2023-2025  
(Kèm theo Nghị quyết số         /2022/NQ-HĐND ngày      tháng    năm 2022 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)
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	Địa bàn phường, xã
	Thôn, tổ dân phố

	
	
	

	I
	Địa bàn thành phố Kon Tum

	1
	Phường Thắng Lợi
	Tổ dân phố 1

	2
	
	Tổ dân phố 2

	3
	
	Tổ dân phố 3

	4
	
	  Tổ dân phố 6

	5
	Phường Lê Lợi 
	Tổ dân phố 1 

	6
	
	Tổ dân phố 2

	7
	
	Tổ dân phố 3

	8
	
	Tổ dân phố 4

	9
	
	Tổ dân phố 5

	10
	Phường Trần Hưng Đạo
	Tổ dân phố 3

	11
	
	Tổ dân phố 4

	12
	Phường Quang Trung
	Tổ dân phố 1

	13
	
	Tổ dân phố 2

	14
	
	Tổ dân phố 3

	15
	
	Tổ dân phố 4

	16
	
	Tổ dân phố 5

	17
	
	Tổ dân phố 6

	18
	
	Tổ dân phố 7

	19
	
	Tổ dân phố 8

	20
	
	Tổ dân phố 9

	21
	
	Tổ dân phố 10

	22
	
	Tổ dân phố 12

	23
	
	Thôn Plei Tơ Nghia 

	24
	Phường Nguyễn Trãi
	Tổ dân phố 3

	25
	
	Tổ dân phố 5

	26
	Phường Ngô Mây
	Tổ dân phố 1

	27
	
	Tổ dân phố 2

	28
	
	Tổ dân phố 3

	29
	
	Thôn Thanh Trung

	30
	Phường Quyết Thắng
	Tổ dân phố 1

	31
	
	Tổ dân phố 2

	32
	
	Tổ dân phố 3

	33
	
	Tổ dân phố 4

	34
	
	Tổ dân phố 5

	35
	
	Tổ dân phố 6

	36
	
	Tổ dân phố 7

	37
	
	Tổ dân phố 8

	38
	Phường Trường Chinh
	Kon Tu 2

	39
	
	Tổ dân phố 5

	40
	Phường Duy Tân
	Tổ dân phố 1

	41
	
	Tổ dân phố 5

	42
	
	Tổ dân phố 8

	43
	Phường Thống Nhất
	Tổ dân phố 2

	44
	Xã Đoàn Kết
	Thôn 5

	45
	Xã Ia Chim
	Thôn Tân An

	46
	
	Thôn Lâm Tùng

	47
	
	Thôn Nghĩa An

	48
	Xã Hòa Bình
	Thôn 2 

	49
	
	Thôn 4

	50
	Xã Kroong
	Thôn 2

	51
	Xã Đăk Năng
	Thôn Lei Rơ Wăk

	52
	Xã Đăk Cấm
	Thôn 8

	53
	Xã Chư Hreng
	Thôn Đăk Prông

	54
	Xã Đăk Rơ Wa
	Thôn Kon Tum Kơ Pơng

	55
	Xã Đăk Blà
	Thôn Kon Tu 2

	56
	Xã Ngọc Bay
	Thôn Măng La

	57
	Xã Vinh Quang
	Thôn Phương Quý 2

	II
	Địa bàn huyện Sa Thầy

	1
	Thị trấn Sa Thầy
	Thôn 1

	2
	
	Làng Kà Đừ

	3
	Xã Mo Rai
	Làng Ka Đin

	4
	Xã Sa Nhơn
	Thôn Nhơn Khánh

	5
	Xã Hơ Moong
	Thôn Đăk Wơk

	6
	Xã Yaxier
	Thôn YaDe

	7
	Xã Yaly
	Làng Chứ

	8
	Xã Sa Nghĩa
	Làng Nghĩa Dũng

	9
	Xã Sa Bình
	Thôn Bình Đông

	10
	Xã Ya Tăng
	Làng Lút

	11
	Xã Sa Sơn
	Thôn 1

	12
	Xã Rờ Kơi
	Thôn 1

	III
	Địa bàn huyện Kon Rẫy

	1
	Thị trấn Đăk Rơ Ve
	Thôn 1

	2
	
	Thôn 9

	3
	Xã Tân Lập
	Thôn 2

	4
	Xã Đăk Ruồng
	Thôn 9

	5
	Xã Đăk Tờ Re
	Thôn 4

	6
	
	Thôn 7

	7
	Xã Đăk Tơ Lung
	Thôn 4

	8
	Xã Đăk Kôi
	Thôn 4

	9
	Xã Tân Lập
	Thôn 3

	10
	Xã Đăk Pne
	Thôn 2

	11
	Thị trấn Đăk Rve
	Thôn 2

	IV
	Địa bàn huyện Kon Plông

	1
	Thị trấn Măng Đen
	Tổ dân phố 1

	2
	
	Tổ dân phố 2

	3
	
	Tổ dân phố 3

	4
	
	Tổ dân phố 4

	5
	Xã Măng Bút
	Thôn Măng Bút

	6
	Xã Đăk Tăng
	Thôn Vi Lây

	7
	Xã Măng Cành 
	Thôn Kon Chênh

	8
	Xã Ngọc Tem
	Thôn Diek Not A

	9
	Xã Đăk Ring
	Thôn Vác Y Nhông

	10
	Xã Đăk Nên
	Thôn Đăk Lúp

	11
	Xã Pờ Ê
	Thôn Vi KTầu

	12
	Xã Hiếu
	Thôn Vi Chrinh

	V
	Địa bàn huyện Ia H’Drai

	1
	Xã Ia Tơi
	Thôn 1

	2
	
	Thôn 7

	3
	Xã Ia Dom
	Thôn 1

	4
	Xã Ia Dal
	Thôn 4

	VI
	Địa bàn huyện Tu Mơ Rông

	1
	Xã Đăk Hà
	Thôn Mô Pa

	2
	
	Thôn Ngọc Leang

	3
	
	Thôn Tu Mơ Rông

	4
	Xã Đăk Tờ Kan
	Thôn Đăk Prông

	5
	Xã Đăk Rơ Ông
	Thôn Măng Lở

	6
	Xã Đăk Sao
	Thôn Kạch Lớn  2

	7
	Xã Đăk Na
	Thôn Đăk Riếp

	8
	Xã Tu Mơ Rông
	Thôn Tu Mơ Rông

	9
	Xã Văn Xuôi
	Thôn Ba Khen

	10
	Xã Ngọk Yêu
	Thôn Ba Tu 2

	11
	Xã Ngok Lây
	Thôn Đăk Kính 1

	12
	Xã Tê Xăng
	Thôn Tân Ba

	13
	Xã Măng Ri
	Thôn Long Láy

	VII
	Địa bàn huyện Ngọc Hồi

	1
	Thị trấn Plei Kần
	Tổ dân phố 1

	2
	
	Tổ dân phố 2

	3
	
	Tổ dân phố 3

	4
	
	Thôn 4

	5
	
	Tổ 6

	6
	
	Thôn 7

	7
	Xã Bờ Y
	Thôn Kon Khôn

	8
	
	Thôn Iệc

	9
	
	Thôn Măng Tân

	10
	Xã Đăk Xú
	Thôn Chiên Chiếc

	11
	Xã Đăk Kan
	Thôn Tân Bình

	12
	Xã Sa loong
	Thôn Giang Lố 2

	13
	Xã Đăk Dục
	Thôn Ngọc Hiệp

	14
	Xã Đăk Nông
	Thôn Dục Nội

	15
	Xã Đăk Ang
	Thôn Đăk Giá 1

	IX
	Địa bàn huyện Đăk Hà

	1
	Thị trấn Đăk Hà
	Tổ dân phố 3

	2
	
	Tổ dân phố 5

	3
	
	Tổ dân phố 6

	4
	
	Tổ dân phố 7

	5
	Xã Hà Mòn
	Thôn Thống Nhất

	6
	Xã Đăk La
	Thôn 1

	7
	Xã Ngọc Wang
	Thôn Kon Stui 2

	8
	Xã Ngọc Réo
	Thôn Kon Rôn

	9
	Xã Đăk Ui
	Thôn Đăk Kơ Đêm

	10
	Xã Đăk Ngọc
	Thôn Đăk Bình

	11
	Xã Đăk Mar
	Thôn 3

	12
	Xã Đăk Hring
	Thôn Tân Lập A

	13
	Xã Đăk Long
	Thôn Pa Cheng

	14
	Xã Đăk Pxi
	Thôn Đăk Kơ Dương

	X
	Địa bàn huyện Đăk Glei

	1
	Thị trấn Đăk Glei
	Thôn 16/5

	2
	
	Thôn Đăk Xanh

	3
	Xã Đăk Nhoong
	Thôn Đăk Nhoong

	4
	Xã Đăk Man
	Thôn Măng Khen

	5
	Xã Đăk Môn
	Thôn Broong Mỹ

	6
	Xã Đăk Blô
	Thôn Bung Koong

	7
	Xã Đăk Kroong
	Thôn Đăk Wấk

	8
	Xã Ngọc Linh
	Thôn Kung Rang

	9
	Xã Xốp
	Thôn Xốp Dìu

	10
	Xã Đăk Choong
	Thôn Mô Mam

	11
	Xã Đăk Long
	Thôn Pênh Blong

	12
	Mường Hoong
	Thôn Làng Mới

	13
	Xã Đăk Pek
	Thôn Măng Rao

	XI
	Địa bàn huyện Đăk Tô

	1
	Thị trấn Đăk Tô
	Khối 5 

	2
	
	Khối 9 

	3
	Xã Tân Cảnh 
	Thôn 1

	4
	Xã Diên Bình
	Thôn 1

	5
	Xã Kon Đào
	Thôn 6

	6
	Xã Ngọc Tụ
	Thôn Đăk Nu

	7
	Xã Văn Lem
	Thôn Tê Rông

	8
	Xã Đăk Trăm
	Thôn Đăk Trăm

	9
	Xã Đăk Rơ Nga
	Thôn Đăk Dé

	10
	Xã Pô Kô
	Thôn Kon Tu Pêng

	Tổng
	161 Đội dân phòng


